QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

TRÊN CÂY CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND
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Phần I
QUY TRÌNH  KỸ THUẬT 
I. YÊU CẦU SINH THÁI
Cây chôm chôm có nguồn gốc từ Malaysia và Indonesia. Tại Việt Nam, chôm chôm được trồng chủ yếu ở các tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai và một số nơi ở Nam Bộ, cây có tuổi thọ trên 20 năm.

1. Nhiệt độ
Cây chôm chôm thích hợp ở nhiệt độ 22 - 30oC, khi nhiệt độ trên 40oC thì cây rụng hoa, rụng quả rất nhiều. Nhiệt độ dưới 22oC thúc đẩy cây ra đọt do đó chôm chôm chậm ra hoa.
2. Lượng mưa

Lượng mưa hàng năm trên 2.000 mm, phân bố đều trong năm thích hợp cho chôm chôm phát triển. Nếu lượng mưa đầu mùa nhiều, làm màu sắc vỏ quả không đẹp và gây hiện tượng nứt quả trên chôm chôm cho quả sớm, nhất là giống chôm chôm có vỏ quả mỏng.
Cây cần khô hạn khoảng 01 tháng để hình thành mầm hoa, nếu mưa nhiều chỉ kích thích ra lá. Nhưng khô hạn vào thời kỳ thụ phấn, thụ tinh hoặc quả phát triển thì quả rụng nhiều, quả nhỏ, ảnh hưởng đến phẩm chất quả, nên cây cần được tưới nước bổ sung.
3. Đất đai

Chôm chôm thích hợp ở độ cao dưới 600 - 700 m, đất không bị nhiễm mặn, đất thịt pha cát hay sét, tầng canh tác dày, thoát nước. Đất đỏ bazan không có tầng đá là thích hợp nhất. Độ pH thích hợp từ 4,5 - 6,5, nếu pH cao hơn cây có triệu chứng vàng lá do thiếu Zn, Fe...
II. GIỐNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG
1. Giống
Ở Đồng Nai chủ yếu chôm chôm Java, chôm chôm nhãn, giống có nguồn gốc từ Thái Lan như Rongrien.
2. Kỹ thuật nhân giống
Có thể nhân giống chôm chôm bằng hạt hoặc chiết nhánh, ghép mắt. Nhân giống bằng hạt, cây con không giống cây mẹ và lâu ra trái nên nông dân hay trồng chôm chôm bằng cách chiết cành hoặc chôm chôm tháp
Gốc ghép: Cây chôm chôm được trồng làm gốc ghép ở độ tuổi từ 08 - 12 tháng, gốc ghép cao khoảng 80 - 100 cm, đường kính gốc ghép là 1,2 - 1,5 cm.

Chiết cành: Chọn những cành to, thẳng, thời gian trồng trong vườn ươm sau khi hạ bầu chiết từ 06 - 12 tháng để chăm bón, tạo hình con. Nên ra ngôi cành chiết trong bầu nilon hay sọt tre, đường kính miệng bầu 15 cm, chiều cao 20 - 25 cm.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1. Chuẩn bị hố trồng
Hố trồng phải được chuẩn bị 01 tháng trước khi đặt cây con. Xử lý vôi hố trồng để tiêu diệt nguồn bệnh. Trộn 30 kg phân chuồng được ủ kỹ, 50 g super lân và 500 g vôi vào mỗi hố trồng.

Khoảng cách trồng tuỳ theo vùng đất và điều kiện canh tác, có thể trồng với khoảng cách trung bình 6 m x 7 m hoặc 8 m  x  8 m tạo thông thoáng cho vườn cây khi cây giao tán.

2. Thời vụ
Nên trồng vào đầu mùa mưa để đỡ công chăm sóc, nếu trồng trong mùa nắng nên che mát tạm thời, tránh nắng chiều, tưới nước đầy đủ và phủ rơm quanh gốc để hạn chế bốc thoát hơi nước.

3. Cách trồng

Đặt bầu đựng cây giống vào hố đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó phải làm bồn cho cây, đường kính bồn từ 1 - 1,2 m, sao cho gốc chôm chôm cao hơn đất mặt bồn để tránh gốc bị úng nước (hình mu rùa). 
4. Bón phân
Bón đầy đủ và cân đối, lượng phân và tỷ lệ các loại phân thay đổi theo tính chất của đất, độ lớn của cây và sản lượng cây. 
- Phân hữu cơ 15 - 20 kg + 0,5 - 1 kg vôi bột/gốc. 
- Phân vô cơ

+ Năm 1: Bón 0,1 kg urê và 0,1 kg kali cho mỗi gốc/lần, chia làm 2 lần bón: 01 và 06 tháng sau khi trồng.

+ Năm 2: Bón 0,2 kg urê và 0,2 kg kali cho mỗi gốc/lần, bón làm 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa.

+ Năm 3: Khi cây bắt đầu cho trái, bón 0,3 kg urê + 0,4 g super lân  + 0,2 kg KCl. Bón vào lúc trước ra hoa.

+ Năm 4 trở đi: Bón 0,5 kg urê + 0,5 kg super lân + 0,4 kg KCl cho mỗi gốc, chia ra các lần bón như sau: sau thu hoạch trái, tỉa cành: toàn bộ lân + 1/3 đạm và 1/3 kali. Trước khi trổ hoa: 1/3 đạm. Khi trái có đường kính 1 - 2 cm: 1/3 đạm + 1/3 kali. Trước khi thu hoạch trái khoảng 01 tháng 1/3 kali. Trong những năm cây cho trái ổn định, số lượng phân tăng dần lên và nên bón thêm 10 - 30 kg phân chuồng.

5. Tưới nước

Nếu trồng trong mùa khô phải tưới nước thường xuyên từ 02 - 03 ngày ít nhất trong 01 tháng đầu. Trồng vào mùa mưa, nếu trời không mưa phải để ý đến việc tưới nước. Tùy điều kiện địa hình, nên áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm cho chôm chôm.

6. Trồng cây che phủ

Xen canh trong những năm đầu khi cây chưa giao tán. Tùy điều kiện thâm canh có thể trồng xen canh chôm chôm và các loại cây khác như cà phê hoặc cây hoa màu trong những năm đầu. Tuy nhiên cần phải chú ý để cho cây chôm chôm được thông thoáng và hấp thụ được từ 80 - 90% ánh sáng tự nhiên. Cỏ cũng có thể được dùng che phủ mặt đất tăng thêm chất hữu cơ cho đất.

 7. Tỉa cành, tạo tán

Trong năm đầu, việc cắt tỉa cành nhằm mục đích là tạo cho cây có hình dáng khoẻ mạnh, đầy đặn, cành lá tỏa đều quanh cây. Những năm sau đó để cây mọc tự nhiên và chỉ cắt tỉa đi những cành vô hiệu như: Cành cong queo, cành mọc chòng chéo nhau, cành sâu bệnh.
8. Kỹ thuật điều khiển cho ra hoa, trái sớm

Người ta có thể sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong các giai đoạn sinh trưởng khác nhau để thay đổi nhịp độ ra hoa, tỷ lệ đậu quả. Những chất thường dùng là NAA. GA, paclobutrazol,… liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn.
IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH
Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu bệnh hại trên cây chôm chôm:

- Xới xáo, làm đất sau khi thu hoạch để diệt trứng, nhộng sâu hại.

- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis)
* Nhận dạng

- Trưởng thành là loài ngài nhỏ có chiều dài sải cánh 25 mm, toàn thân và cánh màu nâu nhạt, trên cánh có nhiều chấm đen.

- Trưởng thành cái đẻ từng trứng trên cuống trái, trứng hình bầu dục dẹp, kích thước khoảng 2 mm, mới đẻ màu trắng sữa, sau chuyển màu vàng.

- Ấu trùng mới nở có màu trắng sữa, đầu nâu, sau chuyển sang màu hồng nhạt, trên mỗi đốt phía lưng có 4 đốm nâu nhạt, trên mỗi đốt có lông cứng nhỏ, đẫy sức dài 22 mm.

- Nhộng màu nâu nhạt được bao bọc bởi một kén bằng tơ, sâu thường hóa nhộng ở kẽ trái hoặc nơi tiếp giáp giữa 2 trái. 

- Vòng đời: 27 - 35 ngày; trứng: 04 - 06 ngày; sâu non: 14 - 16 ngày; nhộng: 07 - 10 ngày.

* Tập tính sinh sống và tác hại 
Bướm hoạt động ban đêm, đẻ trứng trên trái non. Mỗi bướm cái đẻ 20 - 30 trứng, đẻ rời rạc trên trái hoặc vào nơi tiếp giáp giữa các trái. Sâu có thể phá hại từ lúc trái còn non cho đến khi trái chín, gây hại nặng vào giai đoạn trái bắt đầu có cơm. Trái non bị sâu đục thường bị biến dạng, khô và rụng, làm mất phẩm chất trái. 
* Biện pháp phòng chống
- Xử lí ra hoa sớm nhằm hạn chế sự thiệt hại do sâu. Thu hoạch khi trái đã đủ chín, tránh giữ trái chín quá lâu trên cây.

- Thu gom những trái bị nhiễm, chôn sâu dưới đất.

- Trong tự nhiên trứng sâu đục trái bị ký sinh bởi ong ký sinh họ Trichogrammatidae và kiến, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các loài này phát triển cũng giảm được thiệt hại do sâu gây ra.

- Phòng chống khi trái mới vừa hình thành bằng thuốc có trong danh mục thuốc BVTV của Việt Nam có hoạt chất như matrine, abamectin… liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn.
b) Sâu đục cuống trái (Acrocercops sp.)
Là loài đa thực gây hại trên nhiều loại cây trồng như chôm chôm, nhãn, ca cao.

* Nhận dạng
- Trưởng thành có kích thước nhỏ, toàn thân màu nâu nhạt, râu dài quá cơ thể.
-  Trứng hình bầu dục dẹp, kích thước 0,5 mm.

- Sâu mới nở màu trắng sữa đầu vàng, khi đủ sức sâu di chuyển ra ngoài để hóa nhộng trên vỏ trái nơi gần cuống hoặc trên lá.

-  Nhộng màu nâu nhạt.

Vòng đời của sâu khoảng 01 tháng
* Tập tính sinh sống và tác hại: Bướm hoạt động về đêm đẻ trứng từng cái trên cuống trái. Sâu non đục vào ăn phá ở phần thịt hoặc vỏ hạt, đôi khi có thể đục cả vào hạt. Những giống chín muộn thường bị hại nặng hơn những giống chín sớm. Sự gây hại của loài này rất khó phát hiện nếu khi điều tra trên vườn chỉ xem triệu chứng bên ngoài.
* Biện pháp phòng chống
- Thu hoạch trái sớm khi trái chín, tránh giữ trái đã chín quá lâu trên cây.

- Trên đồng trứng sâu đục trái và sâu đục cuống trái cùng bị ký sinh bởi các loài ong trong họ Trichogrammatidae, ngoài ra kiến vàng cũng có thể hạn chế khả năng gây hại của sâu ở giai đoạn tiền nhộng. 
- Ở những vùng thường xuyên bị nhiễm nặng có thể sử dụng các loại thuốc như đối với sâu đục trái để phun khi trái bắt đầu chín, phải đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch đúng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.  

c) Dòi đục trái (ruồi đục trái) (Batrocera dorsalis Hendel)

Là đối tượng dịch hại quan trọng với cây ăn trái, gây hại đáng kể cho chôm chôm, táo, ổi.... vào mùa mưa.
* Nhận dạng
- Trưởng thành là loài ruồi màu vàng, lớn hơn ruồi nhà, có thể bay hàng chục km.

- Ruồi cái đẻ trứng dưới lớp vỏ trái. Trứng hình hạt gạo màu trắng, mỗi ổ 5 - 10 trứng. 

- Ấu trùng là dạng “Dòi” không có chân, chiều dài khoảng 8 mm, màu vàng lợt.
- Nhộng màu nâu ( đỏ, dạng hình tròn dài (dài khoảng 4 - 5 mm). Giai đoạn nhộng từ 07 - 09 ngày. 

* Tập tính sinh hoạt và tác hại 
- Ruồi cái thường ăn các chất protein do sự phát triển của vi khuẩn trên các loại trái hay trên bề mặt cây, hay mật hoa hoặc đường trong vòng 01 tuần trước khi đẻ. 

- Ruồi đẻ trứng vào vỏ trái sắp chín. Trứng đẻ bên trong vỏ trái, ta không thể phát hiện thấy triệu chứng, tuy nhiên sau đó vết chích sẽ có màu vàng và có vùng nhũn phát triển quanh vết chích. 

- Sau khi đẻ khoảng 02 - 03 ngày thì trứng nở, ấu trùng đào hang đi sâu vào phần thịt, số lượng ấu trùng có thể thay đổi từ 01 - 12 con hay có thể nhiều hơn trong 1 trái. Ấu trùng trải qua 3 tuổi với thời gian khoảng 07 - 10 ngày, sau đó chúng chui ra khỏi trái và xuống đất để làm nhộng. 
Dòi đục vào bên trong ăn phá làm cho trái bị rụng, nơi bị hại có vết thâm, khi ấn nhẹ vào dịch nước sẽ rỉ ra. 

* Biện pháp phòng chống
- Thu hoạch khi trái vừa chín.

- Thu dọn sạch sẽ các trái rụng, trái thối cho vào hố, xử lý vôi lấp đất lại (để giết dòi còn trong trái).
- Tiêu diệt nhộng trong đất bằng các loại thuốc trừ sâu dạng hạt.

- Đặt bẫy Methyl eugenol để giết trưởng thành đực. Phun bả mồi protein trộn thuốc hóa học để giết trưởng thành cái trước đẻ trứng khi trái trưởng thành 1 tuần/lần. 

- Sử dụng túi chuyên dùng để bao trái. 

d) Nhóm rệp sáp 
Nhóm rệp sáp gồm rệp sáp phấn (Pseudococcidae - chủ yếu là Pseudococcus lilacinus), rệp sáp (Coccidae), rầy bột phấn (Aleyrodiae).

* Nhận dạng
Các loại rệp sáp trên thân thường phủ một lớp sáp mềm trắng hoặc mai cứng phủ trên lưng. Thành trùng rệp sáp không di chuyển bám chặt một chỗ chích hút và sinh sản ngay dưới bụng rồi chết, ấu trùng tuổi nhỏ nhờ kiến giúp sẽ phân tán và lây lan nhanh chóng. 

* Tập tính sinh sống và tác hại 

Nhóm rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa trên các đọt non, cành non, cuống hoa, cuống trái, làm cho cây suy yếu, chậm tăng trưởng, hoa và trái bị rụng hoặc không phát triển được mất phẩm chất, nấm bồ hóng làm giảm quang hợp và giảm hình thức của trái. Rệp sáp phát triển mạnh vào mùa nắng. Sự gây hại của rệp sáp thường kèm theo sự phát triển của nấm bồ hóng và kiến.

* Biện pháp phòng chống
- Sau khi thu hoạch, cắt tỉa cành cho vườn thật thông thoáng, đồng thời loại bỏ các cành đã bị nhiễm rệp sáp.

- Diệt các loài kiến sống cộng sinh với rệp sáp. Nếu rệp sáp chỉ phát triển tại một vị trí trên cành, lá, trái thì cắt tỉa và tiêu hủy các bộ phận này.

- Nếu rệp sáp phát triển nhiều, phun các loại thuốc có hoạt chất như Rotenone… liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn. Khi cây mang trái  sử dụng thuốc phải đảm bảo thời gian cách ly.

đ) Bọ xít nâu (Mictis longicornis Westwood)

Bọ xít thuộc nhóm đa ký chủ, có thể tấn công trên nhiều loài thực vật khác nhau như chôm chôm, nhãn, xoài.

* Nhận dạng
- Thành trùng màu nâu sậm, với một sọc đỏ chạy dài từ giữa 2 mắt đến cuối ngực trước. ngực trước có 02 gai nhỏ 02 bên, râu dài bằng phân nửa thân mình có 04 đốt. Đùi của 2 chân sau nở to, nhất là ở con đực. Kim chích dài xếp ở dưới ngực kéo dài đến giữa đôi chân sau.

 - Trứng thường được đẻ thành từng ổ, màu nâu đỏ rất bóng, xếp thành 02 hàng đôi khi 03 hàng trên lá non, cành non.

- Ấu trùng nở ra sống tập trung trên các phần non của cây và phân tán dần khi chúng lớn lên. 

* Tập tính sinh sống và tác hại
Cả trưởng thành và ấu trùng của bọ xít đều gây hại bằng cách chích đọt non, lá non hoa trái làm các bộ phận này phát triển không bình thường, đọt non cong queo, hoa trái bị rụng và sượng. Con trưởng thành có khả năng bay xa nên gây thiệt hại nhiều hơn.

* Biện pháp phòng chống
- Thành phần thiên địch của loài này rất phong phú, nhiều ổ trứng của Mictis longicornis bị ký sinh trên 50% .

- Thăm vườn thường xuyên vào buổi sáng nhất là trong giai đoạn trái còn non để phát hiện sớm bọ xít để phòng trừ. Ngắt bỏ các cành, lá mang trứng hủy bỏ, dùng vợt bắt trưởng thành. Khi mật độ bọ xít cao có thể sử dụng thuốc hóa học như cypermethrin,...; giai đoạn thích hợp để sử dụng thuốc là giai đoạn ấu trùng tuổi 1 - 2, vào giai đoạn này ấu trùng rất mẫn cảm với thuốc trừ sâu. 

e) Một số sâu hại khác

Trên chôm chôm còn có một số loài sâu hại khác như:

- Nhóm sâu ăn bông trong đó loài Thalassodes falsaria gây hại quan trọng hiện diện đều khắp các vùng trồng chôm chôm với mật số cao. Phòng trừ bằng thuốc hóa học trên các đợt bông ra trễ.

- Nhóm sâu gây hại lá hiện diện mật số thấp, phân bố rải rác, gây hại chưa đáng kể.

- Sâu đục cành thuộc bộ cánh cứng Coleoptera họ Cerambycidae gây hại không đáng kể.

2. Bệnh hại
a) Bệnh thối trái 
* Tác nhân: Do Phytophthora sp.
* Triệu chứng 
- Bệnh gây hại trên trái chôm chôm ở giai đoạn già đến chín. Trên trái bị bệnh xuất hiện những đốm nâu đen, sau lớn dần và ăn sâu vào trong trái làm thối nhũn. Trái thối có thể còn trên cây hoặc rụng xuống đất.

- Vỏ trái bị bệnh có vùng thối ướt, màu nâu nhạt, vết bệnh phát triển lớn ra có màu nâu sậm và lan vào thịt quả. Khi ẩm độ cao, trên vết bệnh có tơ nấm màu trắng xám phát triển, cuối cùng trái bị thối nâu. bệnh còn gây hại trong giai đoạn tồn trữ và vận chuyển 

* Điều kiện phát sinh phát triển

Bệnh phát triển ở điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn rậm rạp, nhất là ở các chùm trái khuất trong tán lá. Các vết chích hút của côn trùng trên trái cũng tạo điều kiện cho nấm phát triển.

* Biện pháp phòng chống
- Tỉa bỏ các cành gần mặt đất, tạo vườn thông thoáng, không trồng xen nhiều cây có bóng râm.

- Thu gom tiêu hủy trái bị bệnh.

- Phòng ngừa có thể phun các loại thuốc gốc đồng vào cuối mùa mưa và trước khi ra bông. Khi bệnh xuất hiện trong điều kiện có mưa nhiều ẩm độ cao có thể sử dụng các loại thuốc gốc đồng…
b) Bệnh phấn trắng
* Tác nhân: Do nấm Oidium sp.
* Triệu chứng: Bệnh gây hại trên lá non, ngọn non, chùm bông và trái
- Triệu chứng điển hình của bệnh là tạo những đốm phấn mịn, màu trắng xám chứa đầy bào tử nấm lây lan rất nhanh. 
- Trên lá đốm bệnh lúc đầu nhỏ, sau lớn lên và liên kết nhau rất nhanh tạo thành những vết bệnh lớn lan khắp mặt lá làm cả lá bị khô. 

- Hoa bị bệnh cũng khô đen và rụng nhiều, trái non bị rụng. 

- Nếu trái đã lớn mà bị bệnh thì trái phát triển kém đầu gai trái bị đen và lan dần vào trong làm trái bị biến dạng, khô đen và bám lại trên chùm. Nếu bị nhiễm nhẹ và muộn thì trái kém phát triển, nhỏ, cơm mỏng và khô, khi chín màu kém tươi.
* Điều kiện phát sinh phát triển

- Nấm phát triển ở nhiệt độ tương đối thấp, khoảng 20 - 25oC và ẩm độ cao. 

- Bệnh gây hại nặng trên các vườn trồng quá dày, rậm rạp.  Khi thời tiết ẩm ướt, trời nhiều mây, có nhiều sương mù là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Nấm tồn tại trên tàn dư cây bệnh ở dạng sợi và bào tử. Bệnh lây lan bằng bào tử do gió hoặc côn trùng mang đi.

* Biện pháp phòng chống
- Trồng với mật độ vừa phải, tránh các cây giao tán để dễ kiểm soát bệnh.

- Tạo vườn cây thông thoáng, tỉa bớt các cành bên dưới, các cành giao nhau.

- Thường xuyên thăm vườn (chú ý các đợt ra lá non, hoa) để phát hiện bệnh sớm, tỉa bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh nặng. 

- Dùng các loại thuốc được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV hiện hành của Việt Nam khi bệnh chớm xuất hiện.

c) Bệnh bồ hóng
* Tác nhân: Do nấm Capnodium sp.
* Triệu chứng 
- Vết bệnh là những vùng đen trên lá, trái.

* Điều kiện phát sinh phát triển: Nấm thường xuất hiện khi có sự hiện diện của rệp sáp, rệp dính và rầy mềm, nấm phát triển trên chất bài tiết của các loài này.

* Biện pháp phòng chống
- Diệt các loài rầy, rệp chích hút tạo mật là nguyên nhân làm cho bệnh xuất hiện và gây hại.

- Tỉa cành tạo tán, tạo vườn cây thông thoáng. tỉa bỏ các bộ phận bị bệnh và tiêu hủy. Phun các loại thuốc gốc đồng khi bệnh gây hại nặng.

d) Bệnh cháy mép lá 
* Tác nhân: Do Pestalotia sp.
* Triệu chứng 
- Bệnh gây hại chủ yếu trên lá bánh tẻ và lá già. Lúc đầu là những vết màu nâu ở ngọn hoặc mép lá. Về sau vết bệnh lan vào trong phiến lá tạo thành một mảng cháy rộng màu nâu và nâu xám, khô dòn, giữa vết bệnh và màu xanh của lá có ranh giới rõ rệt. trên vết bệnh có những chấm đen nhỏ li ti, đó là các ổ bào tử nấm. 

- Trên cây còn nhỏ bệnh nặng có ảnh hưởng đến sinh trưởng cây. Trên cây chôm chôm lớn bệnh ít ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trái.

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát sinh nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, cây chăm sóc kém, thiếu chất dinh dưỡng, đất bị úng nước. Bào tử nấm bệnh tồn tại trên lá cây rất lâu.

* Biện pháp phòng chống
- Bón phân tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng tốt.

-  Khi cần thiết phun các thuốc gốc đồng.

đ) Một số bệnh hại khác

Một số bệnh gây hại chôm chôm như bệnh thối rễ do Fusarium sp., Phytophthora sp.; bệnh thán thư do Colletotrichum sp.; bệnh đốm rong do Cephaleuros virescens. Các bệnh này ít phổ biến, mức gây hại không đáng kể.
V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Từ khi hoa nở đến khi chín cần khoảng 100 - 120 ngày. Ở miền Nam Việt Nam mùa quả chín từ tháng 5 đến tháng 7 - 8. Nếu dựa vào sự thay đổi màu sắc của vỏ quả và của gai: vỏ thườngđỏ vàng, da cam, gai thường đỏ nhưng đầu gai có thể vàng, xanh,...

Không nên thu hoạch trái quá chín vì màu vỏ sẽ sậm hơn, chất lượng trái giảm.

2. Bảo quản

Ở nhiệt độ 25oC, khi bảo quản trong môi trường tự nhiên, trọng lượng quả chôm chôm giảm đi nhanh. Ở nhiệt độ 8oC, bảo quản được 06 ngày. Để trong túi PE có đục lỗ kết hợp với nhiệt độ thấp (khoảng 10oC) có thể bảo quản được 10 ngày.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY CHÔM CHÔM

Quy mô: 1 ha, Khoảng cách 6 x 7 m, mật độ 240 cây/ha.

1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Trồng mới, bón lót
	Chăm sóc năm 1
	Chăm sóc năm 2
	Chăm sóc năm 3

	1
	Giống
	Cây
	240
	0
	0
	0

	2
	Urê
	Kg
	0
	48
	96
	72

	3
	Lân super
	Kg
	72
	0
	0
	96

	4
	Kali (KCl)
	Kg
	-
	48
	96
	48

	5
	Vôi
	Kg
	240
	0
	240
	240

	6
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	9.600
	0
	4.800
	7.200

	7
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	-
	10
	15
	15


2. Giai đoạn kinh doanh

Từ năm thứ 4 trở đi. 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Urê
	Kg
	120

	2
	Lân super
	Kg
	120

	3
	Kali (KCl)
	Kg
	96

	4
	Vôi
	Kg
	500

	5
	Phân hữu cơ
	Kg
	10.000

	6
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	15


3. Định mức tưới tiết kiệm cây chôm chôm (phương pháp tưới dưới gốc)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	1.700

	3
	Ống cấp 3: Ø 21 mm
	m
	720

	4
	Ống cấp 4: Ø 5 mm
	m
	1.200

	5
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	720

	6
	Nối Ø5 → Ø21 mm
	Cái
	720

	7
	T Ø60 → Ø27
	Cái
	34

	8
	Khóa 60 mm
	Cái
	6

	9
	Bít Ø60 mm
	Cái
	12

	10
	T 27 Ø → 21 mm
	Cái
	240

	11
	T Ø60 mm
	Cái
	12

	12
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	240

	13
	Bít Ø27 mm
	Cái
	34

	14
	Bít Ø21 mm
	Cái
	240

	15
	Keo dán
	Kg
	1,5

	16
	Kẽm 2mm
	Kg
	9

	17
	Máy bơm
	Cái
	1

	18
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	19
	Bồn hòa phân
	Cái
	1

	20
	Bộ hút phân
	Cái
	1


4. Định mức công lao động

a) Giai đoạn kiến thiết cơ bản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Chăm sóc năm 1
	Chăm sóc năm 2
	Chăm sóc năm 3
	Chăm sóc năm 4

	1
	Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)
	Công
	150
	0
	0
	0

	2
	Đào hố trồng và bón lót
	Công
	20
	0
	0
	0

	3
	Trồng cây
	Công
	5
	0
	0
	0

	4
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	20
	50
	55
	55

	5
	Bón phân (thúc)
	Công
	20
	20
	20
	20

	6
	Vét mương
	Công
	0
	20
	20
	20

	7
	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới
	Công
	20
	0
	0
	0

	8
	Công quản lý, vận hành HTT
	Công
	5
	5
	5
	5

	9
	Phun thuốc
	Công
	15
	20
	25
	30


b) Giai đoạn kinh doanh

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	24

	2
	Lá
	Công
	20

	3
	Bón phân
	Công
	16

	4
	Thu hoạch
	Công
	25

	5
	Đắp bồn, vét mương
	Công
	20

	6
	Công quản lý, vận hành hệ thống tưới
	Công
	20
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